BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN                             KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Tên môn học: KINH TẾ VI MÔ
1. Thông tin về giảng viên:

· Họ và tên: Mai Thị Hoàng Yến
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ - Giảng Viên
· Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Quản Trị Kinh Doanh
· Địa chỉ liên hệ:  
· Điện thoại, email: hoangyenstu@gmail.com
· Các hướng nghiên cứu chính: 
· Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email):
2. Thông tin về môn học:

· Tên môn học: KINH TẾ VI MÔ
· Mã môn học: 
· Số tín chỉ:
3




Cấu trúc tín chỉ: 3(2,2,6)
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

· Nghe giảng lý thuyết trên lớp:
30 giờ tín chỉ
· Làm bài tập trên lớp:
30 giờ tín chỉ   
· Thảo luận trên lớp:
 0 giờ tín chỉ 
· Thực hành trong phòng thí nghiệm: 
 0 giờ tín chỉ   
· Thực tập thực tế ngoài trường:
 0 giờ tín chỉ   
· Tự học:
90 giờ tín chỉ
· Đơn vị phụ trách môn học:

· Bộ môn: Quản trị kinh doanh
· Khoa: Quản trị kinh doanh
· Môn học tiên quyết: không/ Môn học song hành: không/ Môn học bắt buộc: không
· Môn học kế tiếp: Kinh tế vĩ mô
3. Mục tiêu của môn học:

· Mục tiêu về kiến thức:
+ Sinh viên nhận thức các khái niệm và các qui luật cơ bản của nền kinh tế.
+ Sinh viên hiểu được sự vận động của nền kinh tế hiện đại và các chính sách của chính phủ trong thực tế ở các quốc gia.

+ Sinh viên vận dụng kiến thức kinh tế để ra quyết định trong kinh doanh. 

· Mục tiêu về kỹ năng:
+ Kỹ năng đọc tài liệu, sách và viết báo cáo.

+ Kỹ năng trình bày.

+ Kỹ năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm.

· Các mục tiêu khác (thái độ học tập …)

+ Chủ động trong học tập.

4. Tóm tắt nội dung môn học:
Môn học giới thiệu sự phân tích khía cạnh chi tiết cách thức vận động của nền kinh tế thị trường thông qua 2 thành phần cơ bản là hộ gia đình và doanh nghiệp, các quy luật vận động. Các đề tài gồm lý thuyết về cung, cầu, hành vi người tiêu dùng, hành vi của doanh nghiệp và các cấu trúc thị trường. Hoàn tất môn học, sinh viên có đủ khả năng đánh giá các bộ phận cấu thành kinh tế quốc gia, các điều kiện và các lựa chọn khác nhau nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội. 
5. Nội dung chi tiết môn học:
CHƯƠNG I: KINH TẾ HỌC VÀ NỀN KINH TẾ

1. KINH TẾ HỌC

1.1. Khái niệm Kinh tế học

1.2. Phương pháp luận nghiên cứu kinh tế học

1.3. Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô.
2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA KINH TẾ

2.1. Sự khan hiếm và sử dụng nguồn lực mang tính cạnh tranh

2.2. Đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF)

2.3. Chi phí cơ hội và Qui luật chi phí cơ hội tăng dần

2.4. Những thay đổi biên

2.5. Kinh tế thị trường.
3. VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC MÔ HÌNH KINH TẾ

3.1. Thị trường

3.2. Sự thất bại của thị trường

3.3. Mô hình kinh tế thị trường tự do hoàn toàn 

3.4. Mô hình kinh tế mệnh lệnh, chỉ huy

3.5. Mô hình kinh tế hỗn hợp.
CHƯƠNG II: LUẬT CUNG – CẦU VÀ CÂN BẰNG TRÊN THỊ TRƯỜNG



SỰ CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ

1. CẦU

1.1. Khái niệm cầu

1.2. Giá và lượng cầu: Luật cầu

1.3. Các yếu tố xác định cầu

1.4. Dịch chuyển và trượt dọc đường cầu

1.5. Cầu thị trường.
2. CUNG

2.1. Khái niệm cung
2.2. Giá và lượng cung: Luật cung
2.3. Các yếu tố xác định cung
2.4. Dịch chuyển và trượt dọc đường cung
2.5. Cung thị trường.
3. CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG – HỆ QUẢ SỰ THAY ĐỔI CUNG VÀ CẦU

4. SỰ CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ

4.1. 
Chính sách điều tiết giá cả

4.2. 
Áp dụng thuế - trợ cấp.
5. ỨNG DỤNG SỰ CO GIÃN CỦA CUNG CẦU TRONG THỰC TIỄN

5.1. 
Sự co giãn của cầu theo giá, theo thu nhập, theo giá hàng hóa liên quan.

5.2. 
Sự co giãn của cung theo giá.
6. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA THỊ TRƯỜNG

6.1. 
Thặng dư người tiêu dùng

6.2. 
Thặng dư nhà sản xuất.
CHƯƠNG III: LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

1. SỰ LỰA CHỌN VÀ LÝ THUYẾT HỮU DỤNG (UTILITY THEORY)
2.1.  
Hữu dụng biên và luật hữu dụng biên giảm dần
2.2.
Mối quan hệ tổng hữu dụng và hữu dụng biên.

2. PHÂN TÍCH CÂN BẰNG TIÊU DÙNG BẮNG PHƯƠNG PHÁP HÌNH HỌC

2.1.
Đường ngân sách
2.2.
Đường đẳng ích

2.3.
Cân bằng tiêu dùng của người tiêu dùng – tối đa hóa hữu dụng.

CHƯƠNG IV: LÝ THUYẾT SẢN XUẤT VÀ HÀNH VI TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO

1. CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC KINH DOANH

2. LÝ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT

2.1.
Hàm sản xuất

2.2.
Phân tích sản xuất trong ngắn hạn

2.3.
Phân tích sản xuất trong dài hạn.
3. LÝ THUYẾT VỀ CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN

3.1.
Một số khái niệm

3.2.
Phân tích chi phí sản xuất trong ngắn hạn

3.3.
Phân tích chi phí sản xuất trong dài hạn.
CHƯƠNG V: THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN TOÀN

1. ĐỊNH NGHĨA

2. ĐẶC ĐIỂM

3. ĐƯỜNG CẦU DOANH NGHIỆP – ĐƯỜNG CẦU THỊ TRƯỜNG

4. QUYẾT ĐỊNH SẢN LƯỢNG ĐẦU RA TRONG NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN

5. QUYẾT ĐỊNH SẢN LƯỢNG ĐẦU RA TRONG DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN.
CHƯƠNG VI: THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN THUẦN TÚY

1. ĐỊNH NGHĨA

2. ĐẶC ĐIỂM

3. GIÁ VÀ QUYẾT ĐỊNH SẢN LƯỢNG ĐẦU RA TRONG NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN

4. GIÁ VÀ QUYẾT ĐỊNH SẢN LƯỢNG ĐẦU RA TRONG DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN.
CHƯƠNG VII: THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH ĐỘC QUYỀN 

1. ĐỊNH NGHĨA

2. ĐẶC ĐIỂM

3. GIÁ VÀ QUYẾT ĐỊNH SẢN LƯỢNG ĐẦU RA TRONG NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN

4. GIÁ VÀ QUYẾT ĐỊNH SẢN LƯỢNG ĐẦU RA TRONG DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN.
CHƯƠNG VIII: THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN NHÓM

1. ĐỊNH NGHĨA

2. ĐẶC ĐIỂM

3. GIÁ VÀ QUYẾT ĐỊNH SẢN LƯỢNG ĐẦU RA TRONG NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN

4. GIÁ VÀ QUYẾT ĐỊNH SẢN LƯỢNG ĐẦU RA TRONG DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN.
CHƯƠNG IX: KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ LỢI ÍCH TỪ NGOẠI THƯƠNG

1. LỢI ÍCH TỪ MẬU DỊCH QUỐC TẾ.
2. LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ MẬU DỊCH QUỐC TẾ VÀ GIẢI THÍCH LỢI ÍCH TỪ MẬU DỊCH QUỐC TẾ.
2.1. 
Lợi thế tuyệt đối – Adam Smith

2.2. 
Lợi thế so sánh – David Ricardo.
3. 
ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MẬU DỊCH QUỐC TẾ TRONG CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY VÀ CHÍNH SÁCH QUỐC GIA.

6. Học liệu

6.1.  Học liệu bắt buộc

· Begg.D, Fischer.S và R.Dornbusch (2007), Kinh tế học, Nhà xuất bản thống kê. Hà Nội
· Lê Bảo Lâm và đồng sự (2005), Kinh tế vi mô. Trường Đại học kinh tế Tp. HCM. Nhà xuất bản thống kê.

6.2.
Học liệu tham khảo

· Begg.D, Damian Ward (2007), Bài tập Kinh tế học, Nhà xuất bản thống kê. Hà Nội.

· Karl E. Case và Ray C. Fair (2002), Microeconomics, Prentice Hall, New Jersey.

7. Hình thức tổ chức dạy học:
7.1. Lịch trình chung:
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thí nghiệm, điền dã
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	2
	2
	
	
	6
	10

	Chương 2
	6
	8
	
	
	20
	34

	Chương 3
	4
	3
	
	
	12
	19

	Chương 4 
	4
	4
	
	
	12
	20

	Chương 5
	4
	4
	
	
	12
	20

	Chương 6
	3
	3
	
	
	8
	14

	Chương 7
	3
	3
	
	
	8
	14

	Chương 8
	2
	2
	
	
	6
	10

	Chương 9
	2
	2
	
	
	6
	10

	Tổng
	30
	30
	
	
	90
	150


7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể: (do GV phụ trách môn học xác định)
	Tuần


	Nội dung chính


	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị


	Hình thức tổ chức dạy học


	Ghi chú



	1
	Kinh tế học và những vấn đề cơ bản
	
	Giảng lý thuyết
	

	2
	Cung – Cầu – Thị trường cân bằng
	Đọc sách và nắm bắt nội dung chương 2 
	Giảng lý thuyết
	

	3
	Sự co giãn và Biện pháp can thiệp của chính phủ 
	Làm bài tập chương 2 tại lớp
	Giảng lý thuyết
Sinh viên tự nghiên cứu làm bài tập tại lớp
	

	4
	Bài tập chương 2 và giới thiệu lý thuyết tiêu dùng
	Giải bài tập
Đọc sách và nắm bắt nội dung chương 3
	Trao đổi và sữa bài tập tại lớp
	

	 5
	Lý thuyết tiêu dùng (tiếp theo)
	Làm bài tập và giải bài taị lớp 
	Giảng lý thuyết
Sinh viên tự nghiên cứu làm bài tập
	

	6
	Lý thuyết sản xuất
	Đọc giáo trình nội dung chương 4 và ghi chép các từ và cụm từ thuật ngữ kinh tế
	Giảng lý thuyết
	

	7
	Lý thuyết sản xuất (tiếp theo)
	Làm bài tập tại nhà
	Sinh viên tự nghiên cứu và làm bài tập
	

	8
	Lý thuyết sản xuất (tiếp theo)
	Sinh viên trình bày bài giải
	Giải bài tập tại lớp 
	

	9
	Tìm hiểu quyết định của nhà sản xuất trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo
	Đọc giáo trình nội dung chương 5
	Giảng lý thuyết
	

	10
	Bài tập chương 5
	Làm bài tập
	Tự nghiên cứu, làm báo cáo và giải bài tập. 
	

	11
	Tìm hiểu quyết định của nhà sản xuất trong thị trường độc quyền thuần túy
	Đọc giáo trình nội dung chương 6
	Giảng lý thuyết 
	

	12
	Tìm hiểu quyết định của nhà sản xuất trong thị trường độc quyền nhóm và cạnh tranh độc quyền
	Đọc giáo trình nội dung chương 7
	Giảng lý thuyết
	

	13
	Phân tích thực tế các cấu trúc thị trường hiện có tại Việt Nam
	Chuẩn bị tài liệu phân tích và trình bày báo cáo
	Giảng lý thuyết
	

	14
	Kinh tế quốc tế và lợi ích từ buôn bán quốc tế
	Thảo luận và trình bày lợi thế cạnh tranh của quốc gia
	Thảo luận
	

	15
	Ôn tập
	Ôn tập trước khi đến lớp
	Giải đáp thắc mắc về nội dung môn học
	


7.3. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học:

· Yêu cầu của giảng viên về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học như: giảng đường, máy projector, màn hình chiếu sạch sẽ, bảng viết và micro.
· Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên như: sự tham gia học tập trên lớp đầy đủ, tham gia thảo luận, tích cực trao đổi phương pháp học tập, đọc tài liệu, giáo trình trước khi đến lớp và làm bài tập được giao đầy đủ. 
8. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học
8.1. Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm
· Đánh giá quá trình học tập: chiếm 40% tổng điểm cuối kỳ

· Kiểm tra cuối kỳ/thi chiếm 60% tổng điểm cuối kỳ
8.2. Lịch thi và kiểm tra (kể cả thi lại) theo sự sắp xếp của nhà trường và khoa
8.3. Tiêu chí các đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên.
· Mức độ tham gia giải bài tập tại lớp.
· Mức độ hoàn thành khối lượng bài tập
· Mức độ tham gia trao đổi và thảo luận.
· Kỹ năng trình bày chủ kiến và báo cáo.
Duyệt của trường 

   Chủ nhiệm khoa                  

      Giảng viên

(Ký và đóng dấu)      

(Ký và ghi rõ họ tên) 


(Ký và ghi rõ họ tên)



Mai Thị Hoàng Yến
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